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KẾ HOẠCH 
thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU, ngày 24/9/2026 của 

Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 
của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về 

xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển
  -----

Thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU, ngày 24/9/2026 của Ban 
Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 
28/7/2026 Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIV) về xây dựng xã hội kỷ cương, an 
toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (sau đây viết tắt là Chương trình hành động số 
38-CTr/TU; Nghị quyết số 18-NQ/TW), Ban Thường vụ Đảng ủy phường Kiến An 
ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành 
động số 38-CTr/TU trên địa bàn phường; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, 
chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và Nhân dân về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát 
triển, lấy con người làm trung tâm và chủ thể.

Gắn xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển với xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm 
chủ của Nhân dân, bảo đảm an ninh con người; xây dựng phường Kiến An an toàn, 
không ma túy, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy.

Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ và 
sản phẩm cho từng chi bộ, bộ phận, cơ quan, đơn vị; thiết lập cơ chế phối hợp, 
kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình trong quá trình tổ chức thực hiện, phục 
vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường giai đoạn 2026 - 2030.

2. Yêu cầu

Quán triệt và thực hiện đầy đủ 05 quan điểm chỉ đạo của Chương trình hành 
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động số 38-CTr/TU: xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát 
triển là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát triển hài hòa giữa 
vật chất và tinh thần; xây dựng pháp luật và kỷ cương là trụ cột, kết hợp chặt chẽ 
giữa “xây” và “chống”; an ninh con người là trung tâm của phát triển; xây dựng 
nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển từ “quản lý xã hội” sang “quản trị và kiến tạo 
xã hội”.

Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy; sự quản lý thống nhất, 
hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội phường tham gia vận động, giám sát, phản biện xã hội; 
Nhân dân là trung tâm, chủ thể và là đối tượng thụ hưởng.

Nhiệm vụ cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn địa bàn, có trọng tâm, 
trọng điểm; chuyển từ tư duy “ứng phó, xử lý” sang “chủ động phòng ngừa, quản 
trị rủi ro”; đổi mới phương thức quản trị xã hội dựa trên pháp luật, dữ liệu, khoa 
học, công nghệ và chuyển đổi số.

Gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ phường và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy về 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả; bảo đảm nguồn lực 
thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đến năm 2030, văn hóa chấp hành pháp luật trở thành ứng xử “tự thân”; văn 
hóa Đảng gắn với kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; văn hóa công 
vụ gắn với sự liêm chính, kỷ luật thực thi, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức 
phục vụ Nhân dân. Tập trung cao độ kéo giảm bền vững tội phạm, tệ nạn xã hội, 
tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ nghiêm trọng; xây dựng phường an toàn, không 
ma túy; xây dựng một số khu dân cư kiểu mẫu về kỷ cương, an toàn, văn minh, hài 
hòa, phát triển, tạo nền tảng nhân rộng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hiệu 
quả hạ tầng số VNeID, xây dựng chính quyền số và kinh tế số ở cơ sở.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

(1). 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được quán triệt Nghị quyết 
số 18-NQ/TW, Chương trình hành động số 38-CTr/TU và Kế hoạch này; 100% chi 
bộ, đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.
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(2). Văn hóa Đảng và văn hóa công vụ được xây dựng và lan tỏa trong 100% 
cán bộ, đảng viên giai đoạn 2026 - 2030.

(3). Hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn 
phường; kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ nghiêm trọng; Năm 2025 
phường đã đạt tiêu chí “phường không ma túy”, phấn đấu đến năm 2030 phường 
tiếp tục duy trì tiêu chí “phường không ma túy”, góp phần để Hải Phòng trở thành 
thành phố không ma túy.

(4). Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 
(SIPAS) đạt giá trị trung bình trên 90%.

(5). Năm 2026, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã 
hội đạt trên 55%, đến năm 2030 đạt 66%; bảo đảm đủ lớp, đủ trường, đủ giáo viên, 
sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu; chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học; góp 
phần đạt chỉ số phát triển con người (HDI) khoảng 0,8, hệ số GINI dưới 0,38 theo 
mục tiêu của thành phố.

(6). Khắc phục cơ bản tình trạng mất trật tự, mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi 
trường, ùn tắc giao thông và ngập úng trên địa bàn phường.

(7). Mỗi tổ dân phố xây dựng ít nhất 01 mô hình khu dân cư, tổ dân phố tự 
quản văn minh, an toàn, xanh, thông minh, kiểu mẫu về kỷ cương, an toàn, văn 
minh, hài hòa, phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chương 
trình hành động số 38-CTr/TU và Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức; lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư.

Xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng 
đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng truyền thông số, hệ thống 
truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, bảng tin khu dân cư. Chú trọng nâng cao nhận 
thức về vai trò đặc biệt quan trọng của xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn 
minh, hài hòa, phát triển; xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, chuẩn mực đạo 
đức và trách nhiệm công dân; văn hóa số gắn với chuẩn mực ứng xử trên môi 
trường số.

Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương 
người tốt, việc tốt; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, 
xuyên tạc liên quan đến quá trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chương 
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trình hành động số 38-CTr/TU và Kế hoạch này. 

2. Xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ, văn hóa thượng tôn pháp luật

Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào công tác xây dựng Đảng; xây dựng văn 
hóa Đảng gắn với kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
người đứng đầu; kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình, đồng thời xử lý 
nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định.

Xây dựng văn hóa công vụ gắn với liêm chính, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật 
thực thi và tinh thần phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cá thể hóa 
trách nhiệm, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Đưa văn hóa tuân thủ pháp luật, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành 
chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội; đổi mới công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật; phát huy vai trò hương ước, quy ước khu dân cư. Đưa kết quả thực 
hiện Nghị quyết vào tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.

3. Bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh con người; xây dựng phường an 
toàn, không ma túy

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch chuyên đề bảo đảm an ninh, trật tự; kéo 
giảm bền vững tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy 
nổ; tăng cường phòng ngừa, kiểm soát rủi ro xã hội.

Triển khai quyết liệt các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại ma túy; 
quản lý, giáo dục người sử dụng, người cai nghiện; hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho 
người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; 
xây dựng phường không ma túy.

Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận 
thương mại, tội phạm lừa đảo, tội phạm mạng, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, 
môi trường, thực phẩm, dược phẩm; củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở vững mạnh.

4. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hạ tầng số VNeID, xây dựng chính 
quyền số và kinh tế số ở cơ sở

Xây dựng chính quyền số, chính quyền thông minh ở cơ sở; nâng cao chất 
lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, phấn đấu chỉ số SIPAS đạt trên 90%; 
số hóa các quy trình quản lý và thực hiện xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn 
minh, hài hòa, phát triển.
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Phát huy hiệu quả VNeID, tài khoản định danh điện tử; kết nối, khai thác cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản trị 
xã hội, an sinh xã hội; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển kinh tế 
số ở cơ sở.

5. Nâng cao chất lượng quản trị xã hội, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi 
trường, trật tự mỹ quan đô thị

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại 
phía sau; quan tâm trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người yếu thế; mở 
rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đưa nội dung giáo dục xây dựng xã 
hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển vào chương trình giáo dục phù 
hợp từ bậc mầm non; chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học.

Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; bảo đảm an toàn 
thực phẩm; phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường; chấn chỉnh trật 
tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc và ngập úng.

6. Xây dựng mô hình điểm, khu dân cư kiểu mẫu

Nghiên cứu, tham gia xây dựng và thí điểm các mô hình điểm, khu dân cư, tổ 
dân phố kiểu mẫu về kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; phát động 
phong trào thi đua, kịp thời tổng kết, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng 
tạo, hiệu quả cao.

7. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện và 
tham gia giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện Nghị quyết và pháp luật về xây 
dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; phát huy vai trò nòng 
cốt của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư trong xây dựng “trật tự tự 
thân” của xã hội.

8. Bảo đảm nguồn lực thực hiện

Bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngân sách thành phố, ngân sách 
phường và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai các mục tiêu, 
nhiệm vụ; tổ chức giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm đúng 
mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

(Chi tiết phân công nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ và sản phẩm tại Phụ lục kèm 
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theo Kế hoạch này)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân phường

Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành 
động số 38-CTr/TU và Kế hoạch này; chủ động bố trí nguồn lực phù hợp với quy 
định của pháp luật, điều kiện thực tế của phường để tạo cơ sở, động lực thực hiện 
hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát 
triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện chính 
sách, pháp luật về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát 
triển; đẩy mạnh xây dựng mô hình quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo, hiệu năng, 
hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách 
nhiệm trong tổ chức thực hiện; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải 
trình, chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước; xây dựng văn hóa 
công vụ, văn hóa công dân, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa số.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân phường 

Lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của cấp trên thuộc thẩm 
quyền của HĐND phường; bố trí, phê duyệt nguồn ngân sách địa phương phục vụ 
các nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; nâng 
cao hiệu quả hoạt động giám sát và trách nhiệm giải trình trong thực hiện cơ chế, 
chính sách về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

3. Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình 
hành động số 38-CTr/TU và Kế hoạch này tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và Nhân dân; chỉ đạo các đơn vị truyền thông của phường thường xuyên 
tuyên truyền và phổ biến nội dung Chương trình hành động số 38-CTr/TU và Kế 
hoạch này bằng các hình thức thiết thực, đa dạng, hiệu quả.

4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường

Chủ trì tham mưu đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương 
trình hành động số 38-CTr/TU và Kế hoạch này vào chương trình kiểm tra, giám 
sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường bảo đảm phù 
hợp; chú trọng kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người 
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đứng đầu cơ quan, địa phương đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ, kết quả thấp, 
kéo dài.

5. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
của Nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU; 
tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng xã hội kỷ 
cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

6. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy

Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa bàn; tổ 
chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện 
theo quy định.

7. Đảng ủy Công an phường

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 
phường, Văn phòng Đảng ủy phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn 
đốc việc thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU và Kế hoạch này; tham 
mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường kiểm tra, giám sát, 
định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Đ/c Phạm Văn Thép - UVBTVTU, Trưởng ban Ban Quản 
lý Khu kinh tế Hải Phòng (phụ trách Đảng bộ phường) (để 
báo cáo);
- Văn phòng Thành ủy (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để báo cáo);
- Đảng ủy Công an thành phố (để báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Ban Thường vụ Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường; UBND phường;
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc HĐND, 
UBND phường;
- Các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Đảng ủy 
phường;
- Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường;
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thiện Kim



PHỤ LỤC 
Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU, ngày 24/9/2026 của 

Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của 
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về 

xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển 
(Kèm theo Kế hoạch số          -KH/ĐU, ngày       /      /2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường)

STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực 
hiện

Kết quả/Sản 
phẩm

I Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức
1 Tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, 

Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chương trình 
hành động số 38-CTr/TU và Kế hoạch của 

Ban Thường vụ Đảng ủy phường

Ban Xây dựng 
Đảng Đảng ủy 

phường

Các chi bộ, đảng 
bộ trực thuộc; 

UBND phường; 
Cơ quan 

UBMTTQ VN 
phường

Năm 2026 Hội nghị/sinh hoạt 
chuyên đề; tài liệu 

tuyên truyền

2 Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng 
chương trình, kế hoạch thực hiện

Các chi bộ, đảng 
bộ trực thuộc

Văn phòng Đảng 
ủy phường

Trước 
30/10/2026

Kế hoạch của từng 
chi bộ, đảng bộ 

trực thuộc
3 Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên 

truyền, truyền thông chính sách xây dựng 
xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài 

hòa, phát triển (truyền thanh cơ sở, mạng 
xã hội, bảng tin, khu dân cư)

UBND phường Đảng ủy Công an 
phường; Ban Xây 
dựng Đảng Đảng 
ủy phường; Cơ 
quan UBMTTQ 

VN phường 

- Xây dựng: 
Quý IV/2026
- Thực hiện: 
2027 - 2030

Kế hoạch tuyên 
truyền; tin, bài, sản 
phẩm truyền thông
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STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực 
hiện

Kết quả/Sản 
phẩm

4 Lồng ghép nội dung Nghị quyết số 18-
NQ/TW, Chương trình hành động số 38-
CTr/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ 

Đảng ủy phường vào sinh hoạt chi bộ, 
sinh hoạt khu dân cư, tổ dân phố

Các chi bộ, đảng 
bộ trực thuộc

Ban Xây dựng 
Đảng Đảng ủy 

phường; Cơ quan 
UBMTTQ VN 
phường; các tổ 

dân phố

Thường xuyên Nội dung sinh 
hoạt; kết quả nhận 
thức của cán bộ, 
đảng viên, Nhân 

dân

5 Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác 
thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Ban Xây dựng 
Đảng Đảng ủy 

phường

UBND phường; 
Đảng ủy Công an 

phường

Thường xuyên Báo cáo, thông tin 
định hướng

6 Đưa nội dung giáo dục xây dựng xã hội kỷ 
cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát 

triển vào chương trình giáo dục phù hợp, 
bắt đầu từ bậc mầm non

Các trường học 
trên địa bàn

UBND phường; 
Đảng ủy Công an 

phường

- Hoàn thành 
năm 2027

- Thực hiện 
2027 - 2030

Kế hoạch triển 
khai; nội dung giáo 

dục lồng ghép

II Xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ, văn hóa thượng tôn pháp luật
7 Xây dựng và lan tỏa văn hóa Đảng, văn 

hóa công vụ trong 100% cán bộ, đảng 
viên

Ban Xây dựng 
Đảng Đảng ủy 

phường

UBND phường; 
các chi bộ, đảng 

bộ trực thuộc

Giai đoạn 2026 
- 2030

Chỉ tiêu đạt được; 
quy định, chỉ thị 
của phường (nếu 

có)



10

STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực 
hiện

Kết quả/Sản 
phẩm

8 Đưa kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW vào tiêu chí đánh giá thi đua, 

khen thưởng hằng năm

UBND phường Ban Xây dựng 
Đảng Đảng ủy 
phường; Văn 

phòng Đảng ủy 
phường; Các chi 
bộ, đảng bộ trực 

thuộc

- Hoàn thành 
năm 2026

- Thực hiện 
hằng năm

Tiêu chí thi đua, 
khen thưởng được 

bổ sung

9 Đưa văn hóa tuân thủ pháp luật, thượng 
tôn Hiến pháp và pháp luật thành chuẩn 
mực ứng xử; đổi mới phổ biến, giáo dục 
pháp luật; rà soát, hoàn thiện hương ước, 

quy ước tổ dân phố

UBND phường Cơ quan 
UBMTTQ VN 

phường; Đảng ủy 
Công an phường; 
Các chi bộ, đảng 
bộ trực thuộc; các 

tổ dân phố

- Hoàn thành 
quý I/2027
- Thực hiện 
2027 - 2030

Kế hoạch triển 
khai; hương ước, 
quy ước được rà 

soát

10 Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của 
công nhân, người lao động, nhất là lao 
động khu vực phi chính thức; xây dựng 
gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn 

minh

UBND phường Cơ quan 
UBMTTQ VN 

phường

Hoàn thành 
năm 2027; thực 

hiện 2027 - 
2030

Kế hoạch; hoạt 
động văn hóa cơ sở

11 Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ 
phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã 

hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em

Cơ quan 
UBMTTQ VN 

phường

UBND phường; 
Đảng ủy Công an 
phường; Các chi 
bộ, đảng bộ trực 
thuộc; các tổ dân 

phố

Hoàn thành 
năm 2027; thực 

hiện 2027 - 
2030

Kế hoạch, hoạt 
động tuyên truyền, 

hỗ trợ



11

STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực 
hiện

Kết quả/Sản 
phẩm

III Bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh con người; xây dựng phường không ma túy
12 Kéo giảm bền vững tội phạm, vi phạm 

pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn giao 
thông, cháy nổ; hằng năm giảm 10% số vụ 

phạm tội về trật tự xã hội

Đảng ủy Công an 
phường

UBND phường; 
Cơ quan 

UBMTTQ VN 
phường; Các chi 
bộ, đảng bộ trực 
thuộc; các trường 
học trên địa bàn 
phường; các tổ 

dân phố

Giai đoạn 2026 
- 2030

Kế hoạch chuyên 
đề; chỉ tiêu đạt 

được

13 Xây dựng phường không ma túy; quản lý, 
giáo dục, hỗ trợ người sử dụng, người cai 

nghiện ma túy; hỗ trợ sinh kế, tạo việc 
làm cho người tái hòa nhập cộng đồng

Đảng ủy Công an 
phường

UBND phường; 
Cơ quan 

UBMTTQ VN 
phường; Các chi 
bộ, đảng bộ trực 
thuộc; các trường 
học trên địa bàn 
phường; các tổ 

dân phố

Giai đoạn 2026 
- 2030

Kế hoạch; phường 
đạt tiêu chí không 

ma túy

14 Xây dựng, củng cố lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh

Đảng ủy Công an 
phường

UBND phường; 
Các chi bộ, đảng 
bộ trực thuộc; các 

tổ dân phố

- Hoàn thành 
năm 2027

- Thực hiện 
2027 - 2030

Kế hoạch; mô 
hình, lực lượng 
được củng cố
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STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực 
hiện

Kết quả/Sản 
phẩm

15 Đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham 
nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lừa 

đảo, tội phạm mạng; bảo đảm an ninh 
mạng trên địa bàn

Đảng ủy Công an 
phường

UBND phường Giai đoạn 2026 
- 2030

Kết quả đấu tranh, 
xử lý; báo cáo định 

kỳ

16 Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, 
chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo 

vệ môi trường

UBND phường Cơ quan 
UBMTTQ VN 

phường; Đảng ủy 
Công an phường; 
Trạm Y tế phường

Thường xuyên Kế hoạch kiểm tra, 
xử lý vi phạm

IV Chuyển đổi số, VNeID, chính quyền số và kinh tế số ở cơ sở
17 Xây dựng chính quyền số, chính quyền 

thông minh; nâng cao chất lượng chuyển 
đổi số trên địa bàn phường

UBND phường Văn phòng Đảng 
ủy phường; Đảng 

ủy Công an 
phường; các cơ 

quan, đơn vị liên 
quan

Giai đoạn 2026 
- 2030

Kế hoạch; chỉ tiêu 
chuyển đổi số đạt 

được

18 Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính (SIPAS) đạt trên 90%

UBND phường Các cơ quan, đơn 
vị liên quan

Giai đoạn 2026 
- 2030

Chỉ số SIPAS đạt 
trên 90%

19 Phát huy hiệu quả VNeID, tài khoản định 
danh điện tử; kết nối, khai thác cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư; thúc đẩy thanh 

toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh 
tế số

Đảng ủy Công an 
phường

UBND phường - Hoàn thành 
năm 2027

- Thực hiện 
2027 - 2030

Kế hoạch; tỷ lệ 
kích hoạt, sử dụng 
VNeID, thanh toán 

số
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STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực 
hiện

Kết quả/Sản 
phẩm

20 Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và 
cung cấp dịch vụ an sinh xã hội; kết nối 
cơ sở dữ liệu an sinh xã hội với cơ sở dữ 

liệu dân cư

UBND phường Đảng ủy Công an 
phường; các cơ 

quan, đơn vị liên 
quan

Giai đoạn 2026 
- 2030

Kế hoạch, tuyên 
truyền

V Nâng cao chất lượng quản trị xã hội, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, trật tự đô thị
21 Bảo đảm đủ lớp, đủ trường, đủ giáo viên, 

sách giáo khoa, thiết bị dạy học; chấm dứt 
tình trạng học sinh bỏ học; nâng tỷ lệ lao 

động qua đào tạo

UBND phường Các trường học; 
Các chi bộ, đảng 

bộ trực thuộc

Giai đoạn 2026 
- 2030

Chỉ tiêu giáo dục, 
đào tạo đạt được

22 Phấn đấu 60% lực lượng lao động trong 
độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

UBND phường Cơ quan 
UBMTTQ VN 

phường

Giai đoạn 2026 
- 2030

Chỉ tiêu bảo hiểm 
xã hội đạt được

23 Triển khai chính sách an sinh xã hội bao 
trùm, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía 

sau; chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, 
lang thang cơ nhỡ

UBND phường Cơ quan 
UBMTTQ VN 

phường; Trạm Y 
tế; các tổ dân phố

Giai đoạn 2026 
- 2030

Báo cáo kết quả; 
danh sách đối 

tượng được hỗ trợ

24 Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe Nhân dân

Trạm Y tế phường UBND phường; 
Cơ quan 

UBMTTQ VN 
phường; các tổ 

dân phố

Giai đoạn 2026 
- 2030

Kế hoạch; chỉ tiêu 
y tế đạt được
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STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực 
hiện

Kết quả/Sản 
phẩm

25 Khắc phục tình trạng mất trật tự, mỹ quan 
đô thị, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao 

thông, ngập úng

UBND phường Công an phường; 
Các chi bộ, đảng 
bộ trực thuộc; các 

tổ dân phố

Giai đoạn 2026 
- 2030

Kế hoạch chuyên 
đề; kết quả chỉnh 

trang đô thị

VI Xây dựng mô hình điểm, khu dân cư kiểu mẫu
26 Phát động phong trào thi đua xây dựng xã 

hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, 
phát triển; xây dựng, nhân rộng mô hình 

khu dân cư, tổ dân phố tự quản văn minh, 
an toàn, xanh, thông minh

Cơ quan 
UBMTTQ VN 

phường

UBND phường; 
Văn phòng Đảng 
ủy phường; Ban 
Xây dựng Đảng 

Đảng ủy phường; 
Đảng ủy Công an 

phường

- Phát động 
năm 2026

- Thực hiện các 
năm tiếp theo

Phong trào thi đua; 
mô hình điển hình

27 Nghiên cứu, tham gia thí điểm mô hình 
phường, khu dân cư, tổ dân phố kiểu mẫu 
về kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, 

phát triển

Ban Xây dựng 
Đảng Đảng ủy 

phường

UBND phường; 
Cơ quan 

UBMTTQ VN 
phường; Đảng ủy 
Công an phường; 

các tổ dân phố

Thí điểm theo 
hướng dẫn của 

thành phố

Đề xuất mô hình 
điểm; báo cáo tổng 

kết, nhân rộng

VII Kiểm tra, giám sát, đánh giá và bảo đảm nguồn lực
28 Đưa việc thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW và Chương trình hành động số 
38-CTr/TU vào chương trình kiểm tra, 
giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ 

Đảng ủy

UBKT Đảng ủy 
phường

Văn phòng Đảng 
ủy phường

Thường xuyên Chương trình, kết 
luận kiểm tra, giám 

sát
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STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực 
hiện

Kết quả/Sản 
phẩm

29 Tăng cường giám sát, phản biện xã hội 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn 

minh, hài hòa, phát triển

Cơ quan 
UBMTTQ VN 

phường

Các cơ quan, đơn 
vị liên quan

Thường xuyên Báo cáo giám sát, 
phản biện

30 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết 
quả triển khai; sơ kết, tổng kết thực hiện 

Kế hoạch

Đảng ủy Công an 
phường

UBND phường; 
Ban Xây dựng 
Đảng Đảng ủy 
phường; Văn 

phòng Đảng ủy 
phường; các chi 
bộ, đảng bộ trực 

thuộc

Định kỳ 6 
tháng, hằng 

năm

Báo cáo định kỳ

31 Bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, 
ngân sách thành phố, ngân sách phường 
và huy động các nguồn hợp pháp khác; 

giám sát việc sử dụng kinh phí

UBND phường Các cơ quan, đơn 
vị liên quan

Giai đoạn 2026 
- 2030

Văn bản phân bổ 
nguồn lực; đánh 
giá hiệu quả sử 

dụng
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